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BÁO CÁO TÓM TẮT
Tờ trình số 660/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết ban hành Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân 
tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
     
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Luật dân quân tự vệ năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thon, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 
Căn cứ Thông báo số 57/TB-TTHĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thường  trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất bổ sung Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025” trình Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh;
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết ban hành Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025”; gồm các nội dung chính như sau:
I. Cơ sở pháp lý và sự cần thiết xây dựng Nghị quyết:

Trong 04 năm (từ năm 2017-2020) thực hiện Đề án Tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016; lực lượng Dân quân tự vệ được tổ chức chặt chẽ, thường xuyên củng cố, kiện toàn về số lượng và chất lượng. Hàng năm việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh đạt trên 89% quân số; nâng cao trình độ, nhận thức và năng lực hoạt động của cán bộ, chiến sỹ. Lực lượng Dân quân tự vệ đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn; kịp thời phối hợp với các lực lượng liên quan xử lý kịp thời, hiệu quả trong công tác phòng chống thiên tai bão lụt, cháy nổ, cháy rừng. 
Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ vẫn còn một số hạn chế như: việc quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản pháp luật ở một số địa bàn cơ sở chưa hiệu quả; việc tổ chức đăng ký, quản lý lực lượng Dân quân tự vệ chưa chặt chẽ, đầy đủ (nhất là lực lượng dân quân tự vệ ở các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn); tỷ lệ đảng viên, đoàn viên trong lực lượng dân quân tự vệ còn thấp; thời gian, nội dung tập huấn, huấn luyện hiệu quả chưa cao…

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2019(
), các văn bản hướng dẫn thi hành luật và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết ban hành Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025” nhằm phát huy kết quả đạt được trong giai đoạn 2017-2020, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự là cần thiết và phù hợp với quy định hiện hành.

II. Mục đích, quan điểm xây dựng Nghị quyết
1. Mục đích: Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ thực hiện đúng quy định hiện hành, nhằm đảm bảo chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ hoạt động.

2. Quan điểm: Xây dựng Đề án phù hợp với Nghị Quyết số 28-NQ/TW ngày 22 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và các quy định pháp luật liên quan.

III. Quá trình xây dựng Nghị quyết: 
Căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết tại Thông báo số 57/TB-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020.
Triển khai ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức xây dựng dự thảo Nghị quyết và Đề án, gửi lấy ý kiến của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh. 
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp và ý kiến của thành viên Ủy ban  nhân dân tỉnh; cơ quan chủ trì đã hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và Đề án, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình tại Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XI xem xét thông qua làm cơ sở triển khai trên địa bàn tỉnh. 
IV. Bố cục và nội dung cơ bản của Nghị quyết: Gồm có 02 Điều, cụ thể như sau:
Điều 1. Ban hành Đề án “Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025” với những nội dung chính như sau:
1. Mục tiêu:
Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, chất lượng tổng hợp ngày càng cao, lấy chất lượng chính trị là chính; tổ chức biên chế tinh gọn, chặt chẽ; trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ phù hợp; được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, thiết thực; khả năng sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu ngày càng cao; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; nhất là tại địa bàn trọng điểm về quốc phòng, bảo đảm đủ sức đối phó với các tình huống xảy ra. 
2. Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ: 
2.1. Quy mô tổ chức Dân quân tự vệ trong thời bình: Thực hiện theo quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Nghị định của Chính phủ, quy định hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và các văn bản quy phạm pháp luật khác.
2.2. Tổ chức, biên chế đơn vị Dân quân tự vệ: Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ.
2.3. Về chất lượng Dân quân tự vệ
- Chỉ tuyển chọn vào Dân quân tự vệ những công dân có lý lịch gia đình và bản thân rõ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ tham gia Dân quân tự vệ và dân quân thường trực theo quy định. 

- Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ quân sự, chi đoàn dân quân; chú trọng phát triển đảng viên, đoàn viên trong Dân quân tự vệ; 100% Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã tham gia cấp ủy địa phương; 100% Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được đào tạo Chỉ huy trưởng ngành quân sự cơ sở; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng thực thi công vụ, năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cấp xã.

2.4. Số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã: Đơn vị hành chính cấp xã loại 1, xã biên giới được bố trí 02 Phó Chỉ huy trưởng; đơn vị hành chính cấp xã loại 2, loại 3 bố trí 01 Phó Chỉ huy trưởng.

2.5. Xây dựng mô hình điểm về Dân quân tự vệ: Theo Hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.
3. Hoạt động của Dân quân tự vệ thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Thông tư số 43/2020/TT-BQP ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ sẵn sàng chiến đấu và kế hoạch về Dân quân tự vệ.

4. Chế độ, chính sách cho lực lượng Dân quân tự vệ thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 của Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ và Nghị quyết số 36/2020/NQ-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Các chế độ, chính sách khác đối với Dân quân tự vệ không quy định trong Đề án này, được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

5. Tiến độ thực hiện Đề án

5.1 Năm 2021:
- Kiện toàn, biên chế đủ các thành phần lực lượng Dân quân tự vệ theo Đề án. Tổ chức huấn luyện 100% cơ sở Dân quân tự vệ, quân số huấn luyện đạt trên 90% trở lên so với tổng số lực lượng Dân quân tự vệ, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu (trong đó 75% khá giỏi trở lên).

- Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở theo Quyết định của Bộ Quốc phòng.

- Tổ chức triển khai xây dựng chốt Dân quân thường trực các xã biên giới (xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai và Mô Rai, huyện Sa Thầy) và triển khai xây dựng nhà làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

5.2. Năm 2022:
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở đúng thành phần theo Luật Dân quân tự vệ.

- Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở theo Quyết định của Bộ Quốc phòng.

-  Tiếp tục xây dựng chốt Dân quân thường trực các xã biên giới (xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai và xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi) và triển khai xây dựng nhà làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện và sơ kết, báo cáo đánh giá 02 năm triển khai thực hiện Đề án (dự kiến Quý IV/2022).

5.3. Năm 2023:
- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ; kiện toàn, biên chế đủ thành phần lực lượng Dân quân tự vệ theo Đề án. Tổ chức huấn luyện 100% cơ sở Dân quân tự vệ, quân số huấn luyện đạt trên 90% trở lên so với tổng số lực lượng Dân quân tự vệ, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu (trong đó 75% khá giỏi trở lên).

- Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở theo Quyết định của Bộ Quốc phòng.

- Tiếp tục xây dựng chốt Dân quân thường trực các xã biên giới (xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai và xã Đăk Plô, huyện Đăk Glei) và triển khai xây dựng nhà làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

5.4. Năm 2024:
- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ; kiện toàn, biên chế đủ thành phần lực lượng Dân quân tự vệ theo Đề án. Tổ chức huấn luyện 100% cơ sở Dân quân tự vệ, quân số huấn luyện đạt trên 90% trở lên so với tổng số lực lượng Dân quân tự vệ, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu (trong đó 75% khá, giỏi trở lên).

- Tiếp tục xây dựng chốt Dân quân thường trực các xã biên giới (xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi; xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy và xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei) và triển khai xây dựng nhà làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

5.5. Năm 2025

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án đã xác định.

Tiếp tục xây dựng chốt Dân quân thường trực các xã biên giới (xã Đăk Xú, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi và xã Đăk Long, huyện Đăk Glei) và triển khai xây dựng nhà làm việc cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã.

- Tổng kết, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025 dự kiến Quý IV năm 2025.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
Trên đây là báo cáo tóm tắt Tờ trình số 660/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết ban hành Đề án Tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Kỳ họp thứ 11 xem xét./.

� Điều 44, Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định:


 - Tại khoản 1: “Hội đồng nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây: (a) Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phê chuẩn, quyết định đề án, dự án, kế hoạch về Dân quân tự vệ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; (b) Quyết định ngân sách bảo đảm cho Dân quân tự vệ của địa phương”.


- Tại khoản 2: “Ủy ban nhân dân các cấp, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thực hiện quản lý nhà nước về Dân quân tự vệ và có trách nhiệm sau đây: (a) Trình Hội đồng nhân dân ban hành; ban hành văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác Dân quân tự vệ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; (b) Trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn, quyết định đề án, dự án, kế hoạch về Dân quân tự vệ”.
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